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	STT
	Mã thiết bị
	Tên thiết bị
	Mô tả chi tiết
	Dùng cho lớp
	Ghi chú

	I. BẢN ĐỒ
	
	
	

	1
	PTTN1001
	Hành chính Liên bang Nga
	Tỉ lệ: 1:8000000; kích thước (1090x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché định lượng 200g/m2, cán màng OPP mờ.
	10,11,12
	

	II. BĂNG ĐĨA
	
	
	

	2
	PTTN3002
	Các bài hội thoại và bài đọc trong SGK.
	Chuẩn CD, âm thanh stereo, chất lượng tốt), công nghệ dập, giọng đọc của người bản ngữ, nhãn đĩa in màu trực tiếp trên vỏ đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài học. (có thể thay bằng băng cassette).
	10, 11, 12
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